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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LONG XUYÊN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trịnh Ngọc Thúy 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Nguyễn Thanh Vũ 

2. Bà Huỳnh Thị Thúy Hoa 

- Thư ký phiên tòa: Ông Huỳnh Trung Hiếu - Thư ký Tòa án 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên tham gia 

phiên tòa: Ông Lê Hoàng Nhựt - Kiểm sát viên 

 

Ngày 10 tháng 02 năm 2023, tại trụ sở tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên 

tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 

35/2022/TLST-KDTM ngày 01 tháng 11 năm 2022.  

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 509/2022/QĐXXST-KDTM ngày 12 

tháng 12 năm 2022, về việc tranh chấp:“Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa”, 

giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Công ty Cổ phần Xây Lắp AG  

Người đại diện theo pháp luật: Ông Quách Trọng D - Tổng giám đốc 

Địa chỉ: Phường Mỹ L, thành phố LX, tỉnh AG. 

+ Người đại diện theo ủy quyền: Ông Đoàn Lê V, sinh năm 1981- Nhân viên kế 

toán Công ty Cổ phần Xây Lắp AG. Địa chỉ liên hệ: phường ML, thành phố LX, tỉnh 

AG đại diện theo Giấy ủy quyền số 101/GUQ.XL ngày 05/10/2022  

2. Bị đơn: Công Ty TNHH Xây Dựng NTL 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Phát T- Chức vụ: Giám đốc 

Địa chỉ: Phường MB, thành phố LX, tỉnh AG 
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+ Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn Công Ty TNHH Xây Dựng NTL: Bà 

Nguyễn Thiên L, sinh năm 1985. Địa chỉ: Phường MB, thành phố LX, tỉnh AG đại 

diện theo Giấy ủy quyền được Văn phòng công chứng HMH công chứng số 80, 

quyển số 01/2023TP/CC-SCC/HĐGD ngày 09/02/2023  

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Phát T, sinh năm 1990. 

Địa chỉ: Phường MB, thành phố LX, tỉnh AG 

+ Người đại diện theo ủy quyền của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông 

Nguyễn Phát T: Bà Nguyễn Thiên L, sinh năm 1985. Địa chỉ: Phường MB, thành 

phố LX, tỉnh AG đại diện theo Giấy ủy quyền được Văn phòng công chứng HMH 

công chứng số 80, quyển số 01/2023TP/CC-SCC/HĐGD ngày 09/02/2023  

(Các đương sự có mặt tại phiên tòa) 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

* Phần trình bày của ông Đoàn Lê V là người đại diện theo ủy quyền của 

nguyên đơn Công ty CP Xây Lắp AG thể hiện nội dung:  

Công Ty TNHH Xây Dựng NTL và ông Nguyễn Phát T có phát sinh nợ mua bê 

tông với Chi Nhánh Công ty Cổ phần Xây Lắp AG- Xí Nghiệp Sản Xuất Bê Tông và 

Gạch Không Nung theo hợp đồng số 488/HĐNT2021 ký ngày 15/11/2021. Công Ty 

TNHH Xây Dựng NTL và ông Nguyễn Phát T liên hệ đặt hàng bằng điện thoại, fax 

từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021 với số tiền phát sinh nợ mua hàng là 

180.670.000 đồng (có biên bản đối chiếu công nợ) và đã quá hạn thanh toán. 

Công ty đã cử nhân viên nhiều lần liên hệ Công Ty TNHH Xây Dựng NTL và 

ông Nguyễn Phát T để đối chiếu công nợ, thông báo nhắc nhở, đôn đốc việc thực 

hiện trả nợ nhưng Công ty vẫn không thực hiện việc thanh toán nợ, gây ảnh hưởng 

lớn đến tình hình tài chính hoạt động của công ty. 

Nay, Công ty Cổ phần Xây Lắp AG yêu cầu Tòa án giải quyết: Buộc Công Ty 

TNHH Xây Dựng NTL và ông Nguyễn Phát T là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan phải trả số tiền nợ gốc 180.670.000 đồng và trả lãi chậm trả theo điều 3 của 

hợp đồng từ ngày 01/01/2022 đến 10/02/2023 với số tiền lãi tạm tính là 26.422.988 

đồng (180.670.000 đồng x 0.75%/tháng x 150% lãi suất quá hạn x 13 tháng). Tổng 

cộng Công Ty TNHH Xây Dựng NTL và ông Nguyễn Phát T là người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan phải trả cho Công ty Cổ phần Xây Lắp AG số tiền 207.092.988 

đồng (Hai trăm lẻ bảy triệu không trăm chín mươi hai nghìn chín trăm tám mươi 

tám đồng) và tiếp tục tính lãi xuất sau khi xét xử xong 

* Phần trình bày của bà Nguyễn Thiên L là người đại diện theo ủy quyền của bị 

đơn Công Ty TNHH Xây Dựng NTL và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông 

Nguyễn Phát T:  

Công Ty TNHH Xây Dựng NTL xác nhận còn nợ số tiền mua vật liệu xây dựng 

với số tiền là 180.670.000 đồng đúng như trình bày và yêu cầu khởi kiện của nguyên 

đơn Công ty CP Xây Lắp AG nhưng hiện nay trong thời gian này do công ty mất khả 

năng thanh toán, không có đơn hàng để xử lý nợ, trong bối cảnh suy thoái kinh tế 

hiện tại công trình nhận chỉ nhỏ lẻ cố gắng duy trì cuộc sống của anh em nhân viên 
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công ty trong lúc gặp khó khăn và cố gắng chuyển mình để khôi phục lại kinh tế nên 

Công ty xin đến thời gian là quý II/2023 (tháng 4/2023) vì công ty xây dựng trong 

những tháng cuối năm và đầu năm không có công trình. Vì vậy, theo yêu cầu khởi 

kiện Công ty CP Xây Lắp AG thì Công Ty TNHH Xây Dựng NTL và ông Nguyễn 

Phát T thừa nhận còn nợ tiền vốn 180.670.000 đồng. Công ty Nguyễn Thiên L và 

ông T đồng ý liên đới trả nợ cho Công ty CP Xây Lắp AG số tiền vốn còn nợ nhưng 

xin gia hạn thời gian thanh toán cho đến quý II/2023 sẽ thực hiện nghĩa vụ thanh 

toán nợ vốn gốc. 

Đối với tiền lãi chậm trả theo yêu cầu của Công ty Cổ phần Xây Lắp AG thì 

Công Ty TNHH Xây Dựng NTL và ông T có yêu cầu Công ty Xây lắp AG bỏ tiền 

lãi.  

Tại phiên tòa ông Đoàn Lê V là người đại diện theo ủy quyền của Công ty CP 

Xây Lắp AG giữ yêu cầu khởi kiện; bị đơn Công Ty TNHH Xây Dựng NTL, người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Phát T do bà Nguyễn Thiên L đại diện 

theo ủy quyền tại phiên tòa có ý kiến đồng ý chịu trách nhiệm liên đới trả tiền còn nợ 

cho Công ty Cổ phần Xây Lắp AG nhưng yêu cầu được trả trong quý II/2023 cụ thể 

là tháng 4/2023 và yêu cầu Công ty Cổ phần Xây Lắp AG bỏ tiền lãi. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên phát biểu 

về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử; Thư ký phiên 

tòa và của người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý 

cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án là đảm bảo theo quy định của bộ 

luật tố tụng dân sự và phát biểu ý kiến về việc giải quyết vụ án, đề nghị Hội đồng xét 

xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty Cổ phần Xây Lắp AG 

buộc Công Ty TNHH Xây Dựng NTL, ông Nguyễn Phát T liên đới trả số tiền nợ 

180.670.000 đồng và tiền lãi tính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 10/02/2023 và tiếp 

tục trả lãi cho đến khi thanh toán xong với lãi suất 1,125%/tháng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, 

Hội đồng xét xử căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa và ý kiến của Kiểm sát 

viên tham gia phiên tòa Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về thủ tục tố tụng:  

[1.1] Công ty Cổ phần Xây Lắp AG do ông Quách Trọng D - Tổng Giám đốc là 

người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho ông Đoàn Lê V - Nhân viên kế toán 

Công ty Cổ phần Xây Lắp AG đại diện theo Giấy ủy quyền số 101/GUQ.XL ngày 

05/10/2022. 

[1.2] Bị đơn Công Ty TNHH Xây Dựng NTL, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan ông Nguyễn Phát T đều ủy quyền cho bà Nguyễn Thiên L đại diện theo Giấy 

ủy quyền được Văn phòng công chứng HMH công chứng số 80, quyển số 

01/2023TP/CC-SCC/HĐGD ngày 09/02/2023  
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Thủ tục ủy quyền hợp lệ phù hợp theo quy định của pháp luật nên được Tòa án 

chấp nhận. 

[2] Về thẩm quyền:  

[2.1] Công ty Cổ phần Xây Lắp AG khởi kiện đối với Công Ty TNHH Xây 

Dựng NTL và ông Nguyễn Phát T yêu cầu thanh toán tiền mua vật liệu xây dựng 

nhưng chưa thanh toán hợp đồng số 488/HĐNT2021 ký ngày 15/11/2021, số tiền nợ 

gốc 180.670.000 đồng và trả lãi chậm trả theo điều 3 của hợp đồng 

[2.2] Hội đồng xét xử nhận thấy, theo thỏa thuận giữa hai bên tại hợp đồng 

nguyên tắc số 488/HĐNT2021 ngày 15/11/2021, cả hai công ty đều có Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh phát sinh vì mục đích kinh doanh, thương mại giữa cá 

nhân, tổ chức có kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận đây là tranh chấp 

về kinh doanh thương mại được quy định tại khoản 1 Điều 30 và bị đơn có trụ sở tại 

thành phố Long Xuyên nên căn cứ vào khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 

Bộ luật tố tụng dân sự nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành 

phố Long Xuyên.  

[3] Về nội dung vụ án:  

[3.1] Các đương sự đều thống nhất nội dung giữa Công ty Cổ phần Xây Lắp AG 

và Công Ty TNHH Xây Dựng NTL có ký kết hợp đồng số 488/HĐNT2021 ký ngày 

15/11/2021.  

[3.2] Giữa hai bên Công ty Cổ phần Xây Lắp AG và Công Ty TNHH Xây Dựng 

NTL thống nhất có ký kết hợp đồng số 488/HĐNT2021 ký ngày 15/11/2021 nên Hội 

đồng xét xử căn cứ vào Điều 92 của Bộ luật tố tụng dân sự để xác định các bên có ký 

hợp đồng là có thực và Công Ty TNHH Xây Dựng NTL xác nhận còn nợ là trên cơ 

sở tự nguyện phù hợp theo quy định của pháp luật. 

[3.3] Nguyên đơn cung cấp bảng đối chiếu công nợ thể hiện số dư nợ cuối kỳ 

tính đến tháng 12/2021, Công Ty TNHH Xây Dựng NTL còn nợ chi nhánh Công ty 

Cổ phần Xây Lắp AG - Xí nghiệp sản xuất Bê Tông & Gạch không nung là 

180.670.000 đồng. Tại phiên tòa, bà Nguyễn Thiên L đại diện theo ủy quyền của 

Công Ty TNHH Xây Dựng NTL và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông 

Nguyễn Phát T xác nhận số dư nợ còn đúng như phía nguyên đơn trình bày. Công 

Ty TNHH Xây Dựng NTL và ông T cùng đồng ý chịu trách nhiệm liên đới trả số 

tiền 180.670.000 đồng còn nợ nên Hội đồng xét xử căn cứ vào sự thống nhất của các 

đương sự nên yêu cầu khởi kiện của Công ty Cổ phần Xây Lắp AG là có căn cứ nên 

được chấp nhận. 

[3.4] Đối với ý kiến của bà L là người đại diện theo ủy quyền của bị đơn và ông 

Nguyễn Phát T có yêu cầu được trả số tiền còn nợ đến quý II/2023 và không phải trả 

tiền lãi. Nhận thấy, đối với yêu cầu được trả đến quý II/2023 không được phía 

nguyên đơn đồng ý và việc chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền bà L xác định có 

chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán do tình hình công ty gặp khó khăn, việc chậm 

thực hiện nghĩa vụ trả tiền đã đã vi phạm nghĩa vụ theo thỏa thuận tại hợp đồng số 

488/HĐNT2021 ngày 15/11/2021 được các bên xác lập nên không có cơ sở để xem 

xét đối với ý kiến của phía Công Ty TNHH Xây Dựng NTL và ông T yêu cầu bỏ lãi 
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[3.5] Đối với yêu cầu trả tiền lãi do chậm trả từ ngày 01/01/2022 cho đến khi 

xét xử xong theo quy định Điều 306 Luật thương mại năm 2005 quy định: “Mức lãi 

suất chậm trả là mức lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm 

thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thoả thuận khác 

hoặc pháp luật có quy định khác”. Do, hợp đồng các bên có thỏa thuận mức lãi suất 

chậm trả là mức lãi suất nợ quá hạn của Ngân hàng BIDV Chi nhánh An Giang nên 

Hội đồng xét xử căn cứ vào sự thỏa thuận giữa các bên để xem xét số tiền lãi mà 

Công Ty TNHH Xây Dựng NTL, ông T phải trả cho Công ty Cổ phần Xây Lắp AG.  

[3.5.1] Theo công văn số 107/BIDV.AG-QLRR, ngày 17/01/2023 của Ngân 

hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh An Giang thể hiện 

mức lãi suất cho vay trung, dài hạn trong hạn từ 36 tháng trở lên đối với khách hàng 

doanh nghiệp là 13,6%/năm, mức lãi suất quá hạn bằng 150%/năm lãi suất cho vay 

trong hạn còn Công ty Cổ phần Xây Lắp AG chỉ yêu cầu mức lãi 9%/năm nhân với 

mức lãi suất quá hạn bằng 150%/năm, lãi suất tương ứng với mức lãi 1,125%/tháng 

là phù hợp và có lợi cho bị đơn, ông T nên được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[3.5.2] Lãi tính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 10/02/2023 là 13 tháng 09 ngày: 

180.670.000 đồng x 1,125%/tháng x 13 tháng 09 ngày = 27.032.748 đồng (Hai 

mươi bảy triệu không trăm ba mươi hai nghìn bảy trăm bốn mươi tám đồng). 

Tổng số tiền gốc và lãi Công Ty TNHH Xây Dựng NTL phải trả là 207.702.748 

đồng (Hai trăm lẻ bảy triệu bảy trăm lẻ hai nghìn bảy trăm bốn mươi tám đồng).  

[4] Về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm:  

[4.1] Yêu cầu khởi kiện của Công ty Cổ phần Xây Lắp AG được chấp nhận nên 

được nhận lại tiền tạm ứng án phí 4.923.258 (Bốn triệu chín trăm hai mươi ba nghìn 

hai trăm năm mươi tám đồng) đã nộp theo biên lai thu số 0000970 ngày 28 tháng 10 

năm 2022 tại Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Long Xuyên. 

[4.2] Công Ty TNHH Xây Dựng NTL phải nộp tiền án phí theo quy định tại 

khoản 1 điều 147 Bộ luật tố tụng Dân sự và Điều 26 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Bởi các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào: 

+ Khoản 3 Điều 26, khoản 1 Điều 30, điểm a, b khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 

1 Điều 39, khoản 4 Điều 85, Điều 92, Điều 271, Điều 273, Điều 278 và Điều 280 của 

Bộ luật tố tụng dân sự; 

+ Khoản 8 Điều 3, Điều 50 và Điều 306 Luật thương mại năm 2005; 

+ Khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
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1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Cổ phần Xây Lắp AG đối với 

Công Ty TNHH Xây Dựng NTL và ông Nguyễn Phát T 

1.1. Buộc Công Ty TNHH Xây Dựng NTL và ông Nguyễn Phát T có trách 

nhiệm liên đới trả cho Công ty Cổ phần Xây Lắp AG số tiền mua gạch không nung 

còn nợ lại 207.702.748 đồng (Hai trăm lẻ bảy triệu bảy trăm lẻ hai nghìn bảy trăm 

bốn mươi tám đồng) theo Hợp đồng nguyên tắc số 488/HĐNT2021 ngày 15/11/2021. 

Trong đó: nợ gốc là 180.670.000 đồng (Một trăm tám mươi triệu sáu trăm bảy mươi 

nghìn đồng) và tiền lãi chậm trả tạm tính đến ngày 10/02/2023 là 27.032.748 đồng 

(Hai mươi bảy triệu không trăm ba mươi hai nghìn bảy trăm bốn mươi tám đồng). 

[1.2] Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm (ngày 11/02/2023) cho đến 

khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền 

còn phải thi hành án theo mức lãi suất do các bên thoả thuận. 

2. Về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm:  

2.1. Công Ty TNHH Xây Dựng NTL và ông Nguyễn Phát T cùng liên đới nộp 

10.385.137 đồng (Mười triệu ba trăm tám mươi lăm nghìn một trăm ba mươi bảy 

đồng) tiền án phí sơ thẩm tại Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Long Xuyên. 

2.2. Công ty Cổ phần Xây Lắp AG được nhận lại 4.923.258 (Bốn triệu chín 

trăm hai mươi ba nghìn hai trăm năm mươi tám đồng) tiền tạm ứng án phí đã nộp 

theo biên lai thu số 0000970 ngày 28 tháng 10 năm 2022 tại Chi cục Thi hành án 

Dân sự thành phố Long Xuyên. 

3. Về quyền kháng cáo: Các đương sự có mặt tại phiên tòa được quyền kháng 

cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng, các đương sự vắng mặt tại 

phiên tòa được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hoặc 

bản án được niêm yết tại địa phương nơi cư ngụ để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh An 

Giang giải quyết theo thủ tục phúc thẩm. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành án theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 7a và 9 

Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự./. 
 

 

        

      NNơơii  nnhhậậnn::      

--  CCáácc  đđưươơnngg  ssựự  “ Để thi hành”;;      

--  VVKKSSNNDD..TTPPLLXX;;  

--  TTAANNDD..AAnn  GGiiaanngg;;  

--  LLưưuu::  hhồồ  ssơơ;;VVPP..  

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

Trịnh Ngọc Thúy 


